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[bookmark: _Toc166924663][bookmark: _Toc167305582]	▶BÀI ❷.  CÔNG THỨC XÁC SUẤT TOÀN PHẦN - BAYES
Ⓐ. Tóm tắt kiến thức   	
1. Công thức xác suất toàn phần
· Định nghĩa:
· 


Cho hai biến cố  và  với , ta có:
· 

2. Công thức Bayes
· 


Cho hai biến cố  và  với , ta có:
· 

· Nhận xét
· 



Cho hai biến cố  và  với , d
· 
Nên công thức Bayes còn có dạng: 
KIẾN THỨC CẦN NHỚ 
· 
Công thức xác suất toàn phần: 
· Công thức Bayes: 
· 

 hoặc 
· Chú ý 1: Các công thúc cần nhớ
· 

· 

· 

· 

· Chú ý 2: 	
· Công thức xác suất toàn phần và Công thức Bayes được áp dụng trong các trường hợp sự việc bài toán đề cập đến gồm nhiều giai đoạn có sự liên đới nhau trong quá trình xảy ra.
 
 
 



[bookmark: _Toc167305584][bookmark: _Toc175920285]Ⓑ. Phân dạng toán cơ bản   

[bookmark: _Toc135895943][bookmark: _Toc137216199][bookmark: _Toc149890953][bookmark: _Toc154385481][bookmark: _Toc161658503][bookmark: _Toc165539266][bookmark: _Toc167305585][bookmark: _Toc175920286]⬩Dạng ❶:  Công thức xác suất toàn phần và công thức Bayes.
· Phương pháp
· 
Công thức xác suất toàn phần: Cho hai biến cố A và B với .
· 
 Khi đó:
· Chú ý: Công thức xác suất toàn phần cũng đúng với biến cố B bất kì. 
· 

Công thức Bayes: Giả sử A và B là hai biến cố ngẫu nhiên thoả mãn  và . 
· 
Khi đó
· 

Chú ý: Với ,  cũng được gọi là công thức Bayes. 
☞Các ví dụ minh họa



Câu 1: Cho hai biến cố và với .

⑴ Viết công thức xác suất toàn phần tính .


⑵ Với . Tính ?




Câu 2: Cho hai biến cố và với . Tính ?





[bookmark: _Hlk175909779]Câu 3: Cho hai biến cố  và , với , , 


⑴ Tính . ⑵ Tính .
[bookmark: _Toc175920287]⬩Dạng ❷: Các bài toán liên quan đến công thức xác suất toàn phần.
· Phương pháp
· 
Công thức xác suất toàn phần: Cho hai biến cố A và B với 
· 
Khi đó:
· Chú ý: Công thức xác suất toàn phần cũng đúng với biến cố B bất kì. 
☞Các ví dụ minh họa
Câu 1: Người ta khảo sát khả năng chơi nhạc cụ của một nhóm học sinh nam nữ tại một trường phổ thông H. Xét phép thử chọn ngẫu nhiên 1 học sinh trong nhóm đó.

gọi  là biến cố “học sinh được chọn biết chơi ít nhất một nhạc cụ”,

và  là biến cố “học sinh được chọn là nam”.

Biết xác xuất học sinh được chọn là nam bằng 0,6; xác suất học sinh được chọn là nam và biết chơi ít nhất một nhạc cụ là 0,3; xác suất học sinh được chọn là nữ và biết chơi ít nhất một nhạc cụ là 0,15. Tính .
[bookmark: _Hlk175909979]Câu 2: Trong một trường học, tỉ lệ học sinh nữ là 53%. Tỉ lệ học sinh nữ và tỉ lệ học sinh nam tham gia câu lạc bộ nghệ thuật X lần lượt là 21% và 17%. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh của trường. Tính xác suất học sinh đó có tham gia câu lạc bộ nghệ thuật X.
[bookmark: _Toc167543019][bookmark: _Toc175920288]⬩Dạng ❸: Các bài toán liên quan đến công thức Bayes.
· Phương pháp
· 

Công thức Bayes: Giả sử A và B là hai biến cố ngẫu nhiên thoả mãn  và . 
· 
Khi đó
· 

Chú ý: Với ,  cũng được gọi là công thức Bayes. 
☞Các ví dụ minh họa
Câu 1: Một hộp có 4 viên bi, mỗi viên có thể là màu đen hoặc trắng. Lấy ngẫu nhiên ra 2 viên bi. Tính xác suất để lấy được 2 bi trắng.
Câu 2: Một căn bệnh có 1% dân số mắc phải. Một phương pháp chuẩn đoán được phát triển có tỷ lệ chính xác là 99%. Với những người bị bệnh, phương pháp này sẽ đưa ra kết quả dương tính 99% số trường hợp. Với người không mắc bệnh, phương pháp này cũng chuẩn đoán đúng 99 trong 100 trường hợp. Nếu một người kiểm tra và kết quả là dương tính (bị bệnh), xác suất để người đó thực sự bị bệnh là bao nhiêu?
Câu 3: Giả sử tỉ lệ người dân của tỉnh X nghiện thuốc lá là 20%; tỉ lệ người bị bệnh phổi trong số người nghiện thuốc lá là 70%, trong số người không nghiện thuốc lá là 15%.
⑴ Hỏi khi ta gặp ngẫu nhiên một người dân của tỉnh X thì khả năng mà đó bị bệnh phổi là bao nhiêu %?
⑵ Tính xác suất mà người đó là nghiện huốc lá khi biết bị bệnh phổi.








Câu 4: Một trạm chỉ phát hai tín hiệu  và  với xác suất tương ứng 0,85 và 0,15. do có nhiễu trên đường truyền nên  tín hiệu  bị méo và thu được như tín hiệu  còn  tín hiệu  bị méo cà thu được như .

    ⑴ Xác suất thu được tín hiệu  là bao nhiêu?
⑵ Giả sử đã thu được tín hiệuA. Tìm xác suất thu được đúng tín hiệu lúc phát.



Ⓒ. Dạng toán rèn luyện   

[bookmark: _Toc175920290]⬩Dạng ❶: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn




Câu 1: Cho  là các biến cố của một phép thử  Biết rằng  xác suất của biến cố  được tính theo công thức nào sau đây?


A. 	B. 


C. 	D.




Câu 2: Cho  là các biến cố của một phép thử  Biết rằng  xác suất của biến cố  được tính theo công thức nào sau đây?


A. 	B. 


C. 	D. 





Câu 3: Cho  là các biến cố của một phép thử  Biết rằng  xác suất của biến cố  với điều kiện biến cố  đã xảy ra được tính theo công thức nào sau đây?


A. 		B. 


[bookmark: MTBlankEqn]C. 	D. 






Câu 4: Cho  là các biến cố của một phép thử  Biết rằng  và  Xác suất của biến cố  với điều kiện biến cố  đã xảy ra được tính theo công thức nào sau đây?

A. 	

B

C. 	

D. 




Câu 5: Nếu hai biến cố  thỏa mãn  và  thì  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 6: Cho hai biến cố  thoả mãn . Khi đó,  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 7: Cho hai biến cố  với  và  Khi đó,  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 8: Một cuộc thi khoa học có 36 bộ câu hỏi, trơng đó có 20 bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên và 16 bộ câu hỏi về chủ đề xã hội. Bạn An lấy ngẫu nhiên 1 bộ câu hỏi (lấy không hoàn lại), sau đó bạn Bình lấy ngẫu nhiên 1 bộ câu hỏi. Xác suất bạn Bình lấy được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội bằng




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 9: Trong một đợt kiểm tra sức khoẻ, có một loại bệnh X mà tỉ lệ người mắc bệnh là  và một loại xét nghiệm Y mà ai mắc bệnh X khi xét nghiệm Y cũng có phản ứng dương tính. Tuy nhiên, có  những người không bị bệnh X lại có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y. Chọn ngẫu nhiên 1 người trong đợt kiểm tra sức khoẻ đó. Giả sử người đó có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y. Xác suất người đó bị mắc bệnh X là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 10: Một cửa hàng có hai loại bóng đèn Led, trong đó có  bóng đèn Led là màu trắng và  bóng đèn Led là màu xanh, các bóng đèn có kích thước như nhau. Các bóng đèn Led màu trắng có tỉ lệ hỏng là  và các bóng đèn Led màu xanh có tỉ lệ hỏng là  Một khách hàng chọn mua ngẫu nhiên 1 bóng đèn Led từ cửa hàng. Xác suất để khách hàng chọn được bóng đèn Led không hỏng bằng




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 11: Một hộp bút bi Thiên Long có  chiếc bút trong đó có  chiếc bút mới. Người ta lấy ngẫu nhiên  chiếc bút để sử dụng sau đó trả lại vào hộp. Lần thứ hai lấy ngẫu nhiên  chiếc bút, tính xác suất cả hai chiếc bút lấy ra đều là chiếc mới.




A. .	B. .	C. .	D. .







Câu 12: Một công ty du lịch bố trí chỗ cho đoàn khách tại ba khách sạn  theo tỉ lệ ; ; . Tỉ lệ hỏng điều hòa ở ba khách sạn lần lượt là ; ; . Tính xác suất để một khách nghỉ ở phòng điều hòa bị hỏng.




A. 	B. 	C. 	D. 










Câu 13: Có  sinh viên thi Xác suất – Thống kê; trong đó có  sinh viên giỏi (trả lời  các câu hỏi),  sinh viên khá (trả lời  các câu hỏi),  sinh viên trung bình (trả lời  các câu hỏi). Gọi ngẫu nhiên một sinh viên vào thi và phát đề có  câu hỏi (được lấy ngẫu nhiên từ câu). Thấy sinh viên này trả lời được cả  câu, tính xác suất để sinh viên đó là sinh viên khá? Xác suất gần bằng số nào sau đây




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 14: Hộp thứ nhất có  viên bi xanh và  viên vi đỏ. Hộp thứ hai có  viên vi xanh và  viên bi đỏ. Các viên bi có cùng kịch thức và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên ra một viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai. Sau đó lại lấy ngẫu nhiên đồng thời hai viên từ hộp thứ hai, biết rằng hai bi lấy ra từ hộp thứ hai là bi màu đỏ, tính xác suất viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất cũng là bi màu đỏ.




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 15: Một căn bệnh có 1% dân số mắc phải. Một phương pháp chuẩn đoán được phát triển có tỷ lệ chính xác là 99%. Với những người bị bệnh, phương pháp này sẽ đưa ra kết quả dương tính 99% số trường hợp. Với người không mắc bệnh, phương pháp này cũng chuẩn đoán đúng 99 trong 100 trường hợp. Nếu một người kiểm tra và kết quả là dương tính (bị bệnh), xác suất để người đó thực sự bị bệnh là bao nhiêu?




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 16: Trong một trường học, tỉ lệ học sinh nữ là . Tỉ lệ học sinh nữ và tỉ lệ học sinh tham gia câu lạc bộ nghệ thuật lần lượt là  và . Gặp ngẫu nhiên một học sinh của trường. Biết rằng học sinh có tham gia câu lạc bộ nghệ thuật. Tính xác suất học sinh đó là nam




A. 	B. 	C. 	D. 
[bookmark: _Toc175920291]⬩Dạng ❷: Câu trắc nghiệm đúng, sai


Câu 1: Có hai hộp đựng các viên bi cùng kích thước và khối lượng. Hộp thứ nhất chứa 5 viên bi đỏ và 5 viên bi xanh, hộp thứ hai chứa 6 viên bi đỏ và 4 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai, sau đó lấy ra ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ hai. Gọi  là biến cố “Viên bị được lấy ra từ hộp thứ hai là bi đỏ”,  là biến cố “Viên bi được lấy ra từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai là bi đỏ”
Các khẳng định sau đúng hay sai?


(a) Xác suất của biến cố  là .

(b) Giả sử viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai là bị đỏ thì khi đó .


(c) Gọi : “Viên bi được lấy ra từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai là bi xanh” thì .

(d) Xác suất để viên bi được lấy ra từ hộp thứ hai là viên bi đỏ là .
Câu 2: Một chiếc hộp có 80 viên bi, trong đó có 50 viên bi màu đỏ và 30 viên bi màu vàng; các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Sau khi kiểm tra, người ta thấy có 60% số viên bi màu đỏ đánh số và 50% số viên bi màu vàng có đánh số, những viên bi còn lại không đánh số.

(a) Số viên bi màu đỏ có đánh số là .

(b) Số viên bi màu vàng không đánh số là .

(c) Lấy ra ngẫu nhiên một viên bi trong hộp. Xác suất để viên bi được lấy ra có đánh số là .

(d) Lấy ra ngẫu nhiên một viên bi trong hộp. Xác suất để viên bi được lấy ra không có đánh số .
Câu 3: Cho 2 lô sản phẩm. Lô I có 20 sản phẩm, trong đó có 15 sản phẩm tốt và 5 sản phẩm lỗi. Lô II có 20 sản phẩm, trong đó có 10 sản phẩm tốt và 10 sản phẩm lỗi. Lấy ngẫu nhiên 1 lô và từ lô này lấy ngầu nhiên ra 1 sản phẩm.
Các khẳng định sau đúng hay sai?

(a) Xác suất để sản phẩm lấy ra là sản phẩm tốt bằng 

(b) Xác suất để sản phẩm lấy ra là sản phẩm lỗi bằng 

(c) Giả sử sản phẩm lấy ra là sản phẩm tốt. Xác suất đế sản phẩm đó của lô thứ II bằng 

(d) Giả sử sản phẩm lấy ra là phế phẩm. Xác suất đế sản phẩm đó của lô thứ I bằng 
Câu 4: Một thùng có các hộp loại I và loại II, trong đó có 2 hộp loại I, mỗi hộp có 13 sản phẩm tốt và 2 phế phẩm và có 3 hộp loại II, mỗi hộp có 6 sản phẩm tốt và 4 phế phẩm.

(a) Số cách chọn được 2 sản phẩm tốt trong hộp loại I là  cách.

(b) Xác suất chọn được 2 phế phẩm trong hộp loại II là .

(c) Chọn ngẫu nhiên trong thùng một hộp và từ hộp đó lấy ra hai sản phẩm để kiểm tra, xác suất để hai sản phẩm này đều tốt là 

(d) Chọn ngẫu nhiên trong thùng một hộp và từ hộp đó lấy ra hai sản phẩm để kiểm tra, giả sử hai sản phẩm đó đều tốt thì xác suất để hai sản phẩm đó thuộc hộp loại I là 



Câu 5: Giả sử  email của bạn nhận được là email rác. Bạn sử dụng một hệ thống lọc email rác mà khả năng lọc đúng email rác của hệ thống này là  và có  những email không phải là email rác nhưng vẫn bị lọc.

(a) Xác suất email nhận được một email rác là 

(b) Xác suất bị lọc của email rác là 

(c) Xác suất chọn một email trong số những email bị lọc bất kể có là rác hay không là 

(d) Xác suất chọn một email trong số những email bị lọc thực sự là email rác là 
Câu 6: Một chiếc hộp có 100 viên bi, trong đó có 70 viên bi có tô màu và 30 viên bi không tô màu; các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Bạn Nam lấy ra viên bi đầu tiên, sau đó bạn Việt lấy ra viên bi thứ 2.

(a) Xác suất để bạn Nam lấy ra viên bi có tô màu là .
(b) Sơ đồ cây biểu thị tình huống trên là
[image: 1]

(c) Xác suất để bạn Việt lấy ra viên bi có tô màu là .

(d) Xác suất để bạn Việt lấy ra viên bi không có tô màu là .
⬩Dạng ❸: Câu trắc nghiệm trả lời ngắn



Câu 1: Cho hai biến cố  và  với . Cho các khẳng định sau:

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 






(5) Cho hai biến cố  và , với , , . Khi đó 
Trong các khẳng định trên có bao nhiêu khẳng định đúng?
Câu 2: Giả sử tỉ lệ người dân của một tỉnh nghiện thuốc lá là 20%; tỉ lệ người bị bệnh phổi trong số người nghiện thuốc lá là 70%, trong số người không nghiện thuốc lá là 15%. Hỏi khi ta gặp ngẫu nhiên một người dân của tỉnh đó thì khả năng mà đó bị bệnh phổi là bao nhiêu? (kết quả là tròn đến hàng phần trăm)
Câu 3: Một chiếc hộp có 80 viên bi, trong đó có 50 viên bi màu đỏ và 30 viên bi màu vàng; các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Sau khi kiểm tra, người ta thấy có 60% số viên bi màu đỏ đánh số và 50% số viên bi màu vàng có đánh số, những viên bi còn lại không đánh số.
Lấy ra ngẫu nhiên một viên bi trong hộp. Xác suất để viên bi được lấy ra có đánh số là bao nhiêu? (kết quả là tròn đến hàng phần trăm)


Câu 4: Trong một kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông, một tỉnh  có 80% học sinh lựa chọn tổ hợp A00 (gồm các môn Toán, Vật lí, Hoá học). Biết rằng, nếu một học sinh chọn tổ hợp A00 thì xác suất để học sinh đó đỗ đại học là 0,6; còn nếu một học sinh không chọn tổ hợp A00 thì xác suất để học sinh đó đỗ đại học là 0,7. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của tỉnh  đã tốt nghiệp trung học phổ thông trong kì thi trên. Biết rằng học sinh này đã đỗ đại học. Tính xác suất để học sinh đó chọn tổ hợp A00. Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2
Câu 5: Có hai chuồng thỏ. Chuồng I có 5 con thỏ đen và 10 con thỏ trắng. Chuồng II có 7 con thỏ đen và 3 con thỏ trắng. Trước tiên, từ chuồng II lấy ra ngẫu nhiên 1 con thỏ rồi cho vào chuồng I. Sau đó, từ chuồng I lấy ra ngẫu nhiên 1 con thỏ. Tính xác suất để con thỏ được lấy ra là con thỏ trắng. Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2









Câu 6: Trong quân sự, một máy bay chiến đấu của đối phương có thể xuất hiện ở vị trí X với xác suất  Nếu máy bay đó không xuất hiện ở vị trí  thì nó xuât hiện ở vị trí . Để phòng thủ, các bệ phóng tên lửa được bố trí tại các vị trí  và . Khi máy bay đối phương xuất hiện ở vị trí  hoặc  thì tên lửa sẽ được phóng để hạ máy bay đó. Xét phương án tác chiến sau: Nếu máy bay xuất hiện tại  thì bắn 2 quả tên lửa và nếu máy bay xuất hiện tại  thì bắn 1 quả tên lửa.

Biết rằng, xác suất bắn trúng máy bay của mỗi quả tên lửa là  và các bệ phóng tên lửa hoạt động độc lập. Máy bay bị bắn hạ nếu nó trúng ít nhất 1 quả tên lửa. Tính xác suất bắn hạ máy bay đối phương trong phương án tác chiến nêu trên?
BeginLG
Trả lời: 0,888





Xét biến cố : “Máy bay xuất hiện ở vị trí ”, điều đó có nghĩa là biến cố : “Máy bay xuất hiện ở vị trí ”. Xét biến cố : “Máy bay bị bắn hạ”.

Ta có .




» Tính ,   và .


» Tính : Đây là xác suất để máy bay bị bắn hạ tại vị trí .


Máy bay bị bắn hạ nếu nó trúng ít nhất một 1 quả tên lửa (trong 2 quả tên lửa đối với máy bay ở vị trí ), mà xác suất bắn trúng máy bay của mỗi quả tên lửa là , vậy:

.


» Tính : Đây là xác suất để máy bay bị bắn hạ tại vị trí .

Máy bay bị bắn hạ nếu nó trúng ít nhất một 1 quả tên lửa (trong 1 quả tên lửa đối với máy bay ở vị trí ), mà xác suất bắn trúng máy bay của mỗi quả tên lửa là 0,8, vậy:

.

Vậy .

Vậy xác suất để máy bay bị bắn hạ là .


Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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